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MÔN THI : LAW 323 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29215150216 Hồ Quý Thiên An LAW 323 SA K29LKT

2 28205201090 Trần Thị Ngọc Ánh LAW 323 SA K28LTH

3 28205234191 Phan Trần Bảo Châu LAW 323 SA K28LTH

4 28215153506 Đinh Công Chiến LAW 323 SA K28LKT

5 28218101458 Nguyễn Hải Đăng LAW 323 SA K28LKT

6 28205203012 Nguyễn Hoàng Anh Đào LAW 323 SA K28LTH

7 28215206914 Nguyễn Quang Duy LAW 323 SA K28LTH

8 28205154658 Nguyễn Sơn Hải Duyên LAW 323 SA K28HP-LKT

9 28205149987 Nguyễn Thị Thanh Hoài LAW 323 SA K28LKT

10 28205204625 Lê Thị Hoài LAW 323 SA K28LTH

11 28205134887 Lê Trịnh Kim Hoanh LAW 323 SA K28LKT

12 29215152720 Lê Trung Hội LAW 323 SA K29LKT

13 28215203125 Trần Mạnh Hùng LAW 323 SA K28LTH

14 28205205420 Lưu Nguyễn Thu Huyền LAW 323 SA K28LTH

15 29215257117 Trần Tuấn Khanh LAW 323 SA K29LTH

16 29215156463 Trần Phước Khánh LAW 323 SA K29LKT

17 29215135905 Trần Thanh Khiêm LAW 323 SA K29LKT

18 29215221349 Trịnh Đức Anh Khoa LAW 323 SA K29LTH

19 29206659794 Lê Thị Ánh Ly LAW 323 SA K29LKT
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NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 323 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Công Pháp Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29215138295 Moong Quốc Mạnh LAW 323 SA K29LTH

2 29208163014 H' Mai Mlô LAW 323 SA K29LTH

3 28206354461 Nguyễn Thị Hằng Nga LAW 323 SA K28LTH

4 29205251296 Bùi Viết Thảo Ngân LAW 323 SA K29LTH

5 29205146444 Đậu Vĩnh Nghi LAW 323 SA K29LKT

6 28215206460 Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên LAW 323 SA K28LTH

7 29215135893 Cao Chánh Nguyên LAW 323 SA K29LKT

8 28205103898 Võ Thị Nguyệt LAW 323 SA K28LKT

9 28205226982 Ngô Võ Hồng Như LAW 323 SA K28LTH

10 28205100682 Lê Trần Hồng Nhung LAW 323 SA K28LTH

11 28205254188 Cao Thị Thuỳ Nhung LAW 323 SA K28LTH

12 29218780397 Nguyễn Văn Phước LAW 323 SA K29LTH

13 28205105658 Phan Mai Phương LAW 323 SA K28LKT

14 28219602924 Đoàn Việt Quốc Quân LAW 323 SA K28LTH

15 28207101532 Bùi Thị Ngọc Sang LAW 323 SA K28LTH

16 27217125834 Phan Chí Tài LAW 323 SA K27LKT

17 28205129941 Nguyễn Thị Thanh Tâm LAW 323 SA K28LTH

18 27218742794 Phan Hoàng Thái LAW 323 SA K28LTH

19 28205254016 Phạm Thị Ngọc Thanh LAW 323 SA K28LTH
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NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 323 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Công Pháp Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204644903 Bùi Thị Thu Thảo LAW 323 SA K28LTH

2 28205240706 Phạm Thị Thanh Thảo LAW 323 SA K28LTH

3 29205259500 Bùi Minh Phương Thảo LAW 323 SA K29LKT

4 28208024671 Hoàng Thị Phước Thiện LAW 323 SA K28LKT

5 28205205418 Võ Hoài Thu LAW 323 SA K28LTH

6 29205147791 Lê Dương Minh Thư LAW 323 SA K29LKT

7 29205160473 Vũ Huyền Thư LAW 323 SA K29LKT

8 29205155566 Bùi Thị Hoài Thương LAW 323 SA K29LKT

9 29205135017 Cao Thị Thanh Thùy LAW 323 SA K29LKT

10 29205123807 Trần Thị Bích Trâm LAW 323 SA K29LTH

11 28205203454 Nguyễn Quế Trân LAW 323 SA K28LTH

12 28205151635 Nguyễn Thị Quỳnh Trang LAW 323 SA K28LKT

13 28205203706 Lương Mỹ Trang LAW 323 SA K28LTH

14 29205240468 Hoàng Thị Kỳ Vân LAW 323 SA K29LTH

15 29204358475 Huỳnh Thị Tường Vi LAW 323 SA K29LKT

16 28205105144 Lê Đình Hạ Vy LAW 323 SA K28LKT

17 28208780330 Huỳnh Ngọc Trường Vy LAW 323 SA K28LTH
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